TIẾT 36
LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN
(TRÍCH TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN)
-Khuyến Khích Học Sinh Tự Học-

I/ Đọc - Hiểu chú thích:
II/ Đọc - Hiểu đoạn trích, hiểu nội dung:
1. Đại ý: Đoạn trích kể về Lục Vân Tiên bị Trình Hâm hãm hại, được ông ngư và gia đình  đòng ngư cứu giúp.
2. Hiểu  nhân vật sự việc và phẩm chất nhân vật trong đoạn trích:
- Nhân vật Trịnh Hâm có những hành động, việc làm -> tính cách độc ác, giã man, không có tính người -> là hiện thân của cái ác.
- Nhân vật ông ngư và gia đình của ông qua hành động việc làm, lối sống -> Tận tâm, bao dung nhân ái, nhân hậu -> là hiện thân của cái thiện, sống thanh sạch, trọng nghĩa.
- Khinh tài, sống tự do, tự tại như tiên ông.
3. Hiểu được nghệ thuật đặc sắc:
- Kể chuyện bình dị, sinh động, mạng dáng vấp truyện dân gian.
- Tự sự xen tả, biểu cảm.

TIẾT 37
ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

1. Bảng hệ thống: (Tự kẻ bẳng thống kê)

	Số TT
	Tác Giả
	Tác phẩm
	Nội dung

	1
	Nguyễn Dữ
	Chuyện người con gái Nam Xương (Truyện Kì)
	Kể về Vũ Nương

	2
	Phạm Đình Hổ
	Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Tùy bút)
	Ghi chép về chúa Trịnh và bọn quan lại

	3
	Ngô Thì Du -
Ngô Thì Chí
	Hoàn Lê Nhất thống chí (Hồi 14),(Tiểu thuyết)
	Kể về vua Quang Trung và bọn cướp nước, bán nước.

	4
	Nguyễn Du
	Truyện Kiều ( Các đoạn trích),(Truyện Nôm)
	- Tả chị em Thúy Kiều
- Tả cảnh ngày Xuân
-Tả tâm trạng Thúy Kiều

	5
	Nguyễn Đình Chiểu
	Truyện Lục Vân Tiên (Truyện Nôm)
	- Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga



2. HS xếp các tác phẩm trên theo chủ đề và đặt tên chủ đề:
*Chủ đề:
- Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến:
+Chuyện người con gái Nam Xương
+Truyện Kiều
- Lịch sửa thời vua, chúa, ngoại xâm, anh hừng dân tộc:
+Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
+Hoàn Lê Nhất thống chí (hồi 14)
- Hình tượng đẹp lối sống đẹp của con người Việt Nam
     +Truyện Lục Vân Tiên “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”
3. Trong các tác phẩm văn học trung đại. Em thích nhân vật nào nhất. Vì sao? Giao nhiệm vụ học tập:
- Viết 1 đoạn văn , hoặc 1 bài văn ngắn về nhân vật mà em thích hoặc tác phẩm em thích.



TIẾT 38
TRAU DỒI VỐN TỪ
-Khuyến Khích Học Sinh Tự Học-

I/ Rèn luyện để nắm vững nghĩa của từ và cách dùng từ:
1. Cần hiểu ý kiến của Phạm Văn Đồng.
VD: Muốn đặt câu với từ “hậu quả” trước hết phải hiểu nghĩa của từ “hậu quả” là gì?
2. Rèn luyện để làm tăng vốn từ:
- Hiểu được muốn làm tăng vốn từ phải thường xuyên tìm hiểu thêm từ chưa biết.
VD: Ngăn hàng trí tuệ, ngăn hàng máu,..
II. Giao nhiệm vụ học tập
· HS làm bài tập 1,2,6,7 trong SGK
· HS tự đọc thêm sách báo, internet … để trao dồi vốn từ







Tiết 39,40
ĐỒNG CHÍ
                                                                           Chính Hữu
I/Tác giả và tác phẩm:
1/Tác giả:
-Chính Hữu tên thật là Trần Đình Đắc.
-Năm sinh: 1926.
-Quê: Hà Tĩnh.
-Từng là người lính tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.
-Chính Hữu làm thơ từ năm 1947 và hầu như chỉ viết về người lính và chiến tranh.
-Tác phẩm chính: Đầu súng trăng treo (1966).
-Thơ ông có cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ và hình ảnh chọn lọc, hàm súc.
-Ông được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. ( năm 2000)
2/Tác phẩm:
   a/Xuất xứ: SGK.
   b/Thể loại: Thơ tự do.
   c/Đại ý: 
Bài thơ ngợi ca phẩm chất cao đẹp của người lính trong buổi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp.
II/Đọc - hiểu văn bản:
  1/Giới thiệu hoàn cảnh xuất thân và cơ sở của tình đồng chí:
“Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá”
(  Cặp thơ sóng đôi, kể, tả, liệt kê, ẩn dụ )
=>Họ là những người nông dân nghèo khó, sống ở khắp mọi miền đất nước.                                                                                                                                          
· Cơ sở của tình đồng chí:
“Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đem rét chung chăn thành đôi tri kỉ.”
Xa lạ -> Quen -> Tri kỉ -> Đồng chí
( Kể, tả, liệt kê, ẩn dụ, tăng tiến, điệp ngữ )
=>Lòng yêu nước, chung một chí hướng, 
“Đồng chí: : Tiếng gọi thiêng liêng cao cả của người lính cụ Hồ.
   2/Biểu hiện của tình đồng chí:
a/Tâm tình của người lính:
“Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.“
( Miêu tả khái quát, đông từ “mặc kệ” mang sắc thái mạnh mẽ )
-> Hy sinh trách nhiệm của gia đình để thực hiện nghĩa vụ lớn lao là bảo vệ đất nước.
“ Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. “
                            ( Ẩn dụ, nhân hóa )
-> Tình cảm người ở hậu phương với người tiền tuyến.
   b/San sẻ cho nhau:
“Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mạnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày”
                               ( Kể, tả, liệt kê )
-> Họ chia sẻ thiếu thốn gian lao trong lúc khó khăn, bệnh tật.
“Miệng cười buốt giá”
-> Lạc quan, yêu đời.
“Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”
-> Yêu thương, đoàn kết, động viên và cảm thông là sức mạnh khiến cho người lính cách mạng vượt qua sự gian khổ, thiếu thốn.
  3/Biểu tượng người lính:
“Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.”
-> Hiện thực và lãng mạng hòa quyện vào nhau tạo nên bức tranh đẹp về người lính.
III/Ghi nhớ:    SGK
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